
1 A019 Trần Thị Hồng Ân 18/12/2002 TP. HCM 20211TN2452 CD20TN2 CDCQ2020

2 A019 Trương Ngọc Ánh 24/11/2003 TP. HCM 21211TN2464 CD21TN1 CDCQ2021

3 A019 Trần Thị Chừng 10/10/2002 Bình Thuận 20211TN4827 CD20TN2 CDCQ2020

4 A019 Nguyễn Thị Đậu 16/07/2003 Phú Yên 21211TN1074 CD21TN1 CDCQ2021

5 A019 Nguyễn Hoàng Ngọc Diễm 02/05/2003 Lâm Đồng 21211TN2385 CD21TN1 CDCQ2021

6 A019 Lưu Long Đỉnh 27/07/2003 Đồng Tháp 21211TN1197 CD21TN1 CDCQ2021

7 A019 Đặng Phương Dung 04/02/2002 Đồng Nai 21211TN2434 CD21TN1 CDCQ2021

8 A019 Hoàng Thị Thu Dung 15/10/2003 Đồng Nai 21211TN2887 CD21TN2 CDCQ2021

9 A019 Nguyễn Trúc Thanh Duyên 21/11/1995 TP. HCM 21211TN0580 CD21TN1 CDCQ2021

10 A019 Phan Ngọc Giàu 29/01/2002 TP. HCM 21211TN0212 CD21TN1 CDCQ2021

11 A019 Bùi Việt Hà 09/10/2002 TP. HCM 20211TN4917 CD20TN1 CDCQ2020

12 A019 Nguyễn Thị Thu Hà 13/09/2002 Bình Định 20211TN3717 CD20TN2 CDCQ2020

13 A019 Nguyễn Thanh Hằng 24/07/2003 TP. HCM 21211TN2272 CD21TN1 CDCQ2021

14 A019 Trần Thị Lệ Hiền 26/09/2003 Phú Yên 21211TN2196 CD21TN1 CDCQ2021

15 A019 Lê Thị Thu Hiền 08/08/2003 Đồng Nai 21211TN3348 CD21TN1 CDCQ2021

16 A019 Lương Quốc Hoài 20/08/2002 Bình Định 21211TN3145 CD21TN2 CDCQ2021

17 A019 Nguyễn Thị Hoa Hường 20/06/1999 Quảng Bình 20211TN4402 CD20TN2 CDCQ2020

18 A019 Bùi Thị Thanh Huyền 25/09/2001 Đăk Lăk 19211TN2238 CD19TN2 CDCQ2019

19 A019 Nguyễn Long Lanh 21/11/2003 Vĩnh Long 21211TN3534 CD21TN1 CDCQ2021

20 A019 Nguyễn Ngọc Linh 07/09/2003 Bình Phước 21211TN2315 CD21TN2 CDCQ2021

21 A019 Nguyễn Thị Mỹ Linh 04/03/2003 Tây Ninh 21211TN2372 CD21TN1 CDCQ2021

22 A019 Trần Thị Hoài Linh 20/09/2001 Bình Thuận 20211TN4291 CD20TN2 CDCQ2020

23 A019 Nguyễn Hoàng Linh 23/10/2002 Bình Định 20211TN4922 CD20TN1 CDCQ2020

24 A019 Vũ Thị Mai 03/03/2003 Thanh Hóa 21211TN0712 CD21TN1 CDCQ2021

25 A019 Nguyễn Thị Ngọc Mẫn 10/01/2001 Long An 19211TN2951 CD19TN2 CDCQ2019

26 A019 Lương Hoàng Minh 15/11/2002 TP. HCM 21211TN0243 CD21TN1 CDCQ2021

27 A019 Phan Thị Thoại Mỹ 02/01/2003 Bình Định 21211TN1179 CD21TN2 CDCQ2021

PHÒNG A019 - GIỜ THI: 07H30

STT PHÒNG HỌ VÀ TÊN ĐỆM TÊN NGÀY SINH NƠI SINH MÃ SỐ SV MÃ LỚP SV KHÓA

NGÀY THI 30/03/2024

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI TIẾNG NHẬT  


